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1. Nội dung nào sau đây không phải là nguyên tắc của hòa giải ở cơ sở?
A. Khách quan, công bằng, kịp thời, có lý, có tình.
B. Tôn trọng sự tự nguyện của các bên.
C. Hòa giải trực tiếp, bằng tiếng Việt. 
D. Bảo đảm bình đẳng giới trong tổ chức và hoạt động hòa giải ở cơ sở.
ĐÁP ÁN: C. Căn cứ Điều 4 của Luật Hòa giải ở cơ sở năm 2013.
Điều 4. Nguyên tắc tổ chức, hoạt động hòa giải ở cơ sở
1. Tôn trọng sự tự nguyện của các bên; không bắt buộc, áp đặt các bên trong hòa giải ở cơ sở.
2. Bảo đảm phù hợp với chính sách, pháp luật của Nhà nước, đạo đức xã hội, phong tục, tập quán tốt đẹp của nhân dân; phát huy tinh thần đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau giữa các thành viên trong gia đình, dòng họ và cộng đồng dân cư; quan tâm đến quyền, lợi ích hợp pháp của trẻ em, phụ nữ, người khuyết tật và người cao tuổi.
3. Khách quan, công bằng, kịp thời, có lý, có tình; giữ bí mật thông tin đời tư của các bên, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 và khoản 5 Điều 10 của Luật này.
4. Tôn trọng ý chí, quyền và lợi ích hợp pháp của các bên, quyền và lợi ích hợp pháp của người khác; không xâm phạm lợi ích của Nhà nước, lợi ích công cộng.
5. Bảo đảm bình đẳng giới trong tổ chức và hoạt động hòa giải ở cơ sở.
6. Không lợi dụng hòa giải ở cơ sở để ngăn cản các bên liên quan bảo vệ quyền lợi của mình theo quy định của pháp luật hoặc trốn tránh việc xử lý vi phạm hành chính, xử lý về hình sự.
2. Hòa giải viên ở cơ sở không được tiến hành hòa giải mâu thuẫn nào sau đây?
A. Mâu thuẫn trong việc đứng tên trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
B. Mâu thuẫn từ giao dịch vay, mượn tiền.
C. Mâu thuẫn phân chia di sản thừa kế.
D. Mâu thuẫn từ giao dịch mua, bán động vật hoang dã, quý hiếm. 
ĐÁP ÁN: D
Căn cứ Điều 234 của Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi bởi điểm a khoản 57 Điều 1 Luật sửa đổi Bộ luật Hình sự 2017) quy định về tội vi phạm quy định về bảo vệ động vật hoang dã và điểm c khoản 2 Điều 5 của Nghị định số 15/2014/NĐ-CP ngày 27/02/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở về các trường hợp không được hòa giải ở cơ sở.
3. Tổ hòa giải có được tiến hành hòa giải tranh chấp về họ, hụi, biêu, phường không?
A. Không được tiến hành hòa giải.
B. Được tiến hành hòa giải. 
C. Được tiến hành hòa giải nếu giá trị tranh chấp nhỏ hơn 10 triệu đồng.
D. Chỉ tiến hành hòa giải khi Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã yêu cầu.
ĐÁP ÁN: B
Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 5 của Nghị định số 15/2014/NĐ-CP ngày 27/02/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở và khoản 1 Điều 25 của Nghị định số 19/2019/NĐ-CP ngày 19/02/2019 của Chính phủ về họ, hụi, biêu, phường.
[bookmark: dieu_5]Điều 5. Phạm vi hòa giải ở cơ sở (Nghị định số 15/2014/NĐ-CP)
1. Hòa giải ở cơ sở được tiến hành đối với các mâu thuẫn, tranh chấp, vi phạm pháp luật sau đây:
b) Tranh chấp phát sinh từ quan hệ dân sự như tranh chấp về quyền sở hữu, nghĩa vụ dân sự, hợp đồng dân sự, thừa kế, quyền sử dụng đất;
[bookmark: dieu_25]Điều 25. Giải quyết tranh chấp và xử lý vi phạm (Nghị định số 19/2019/NĐ-CP)
1. Trong trường hợp có tranh chấp về họ hoặc phát sinh từ họ thì tranh chấp đó được giải quyết bằng thương lượng, hoà giải hoặc yêu cầu Tòa án giải quyết theo quy định của pháp luật.
4. Nội dung nào sau đây không phải là tiêu chuẩn của hòa giải viên? 
A. Có phẩm chất đạo đức tốt. 
B. Có uy tín trong cộng đồng dân cư.
C. Có khả năng thuyết phục, vận động Nhân dân.
D. Có trình độ từ trung cấp luật trở lên. 
ĐÁP ÁN: D. Căn cứ Điều 7 của Luật Hòa giải ở cơ sở năm 2013.
“Điều 7. Tiêu chuẩn hòa giải viên
Người được bầu làm hòa giải viên phải là công dân Việt Nam thường trú tại cơ sở, tự nguyện tham gia hoạt động hòa giải và có các tiêu chuẩn sau đây:
1. Có phẩm chất đạo đức tốt; có uy tín trong cộng đồng dân cư;
2. Có khả năng thuyết phục, vận động nhân dân; có hiểu biết pháp luật.”
5. Việc tổ chức bầu hòa giải viên do ai chủ trì?
A. Trưởng ban công tác Mặt trận. 
B. Trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố.
C. Bí thư chi bộ thôn, tổ dân phố.
D. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã.
ĐÁP ÁN: A. Căn cứ khoản 2 Điều 8 của Luật Hòa giải ở cơ sở năm 2013.
Điều 8. Bầu, công nhận hòa giải viên
2. Trưởng ban công tác Mặt trận chủ trì, phối hợp với trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố tổ chức bầu hòa giải viên ở thôn, tổ dân phố bằng một trong các hình thức…….
6. Theo quy định của Luật Hòa giải ở cơ sở năm 2013, người được đề nghị công nhận là hòa giải viên phải đạt bao nhiêu phần trăm (%) đại diện hộ gia đình trong thôn, tổ dân phố đồng ý?
A. Trên 75%.
B. Trên 70%.
C. Trên 60%.
D. Trên 50%. 	
ĐÁP ÁN: D. Căn cứ điểm a khoản 3 Điều 8 của Luật Hòa giải ở cơ sở năm 2013.
Điều 8. Bầu, công nhận hòa giải viên
3. Kết quả bầu hòa giải viên:
a) Người được đề nghị công nhận là hòa giải viên phải đạt trên 50% đại diện hộ gia đình trong thôn, tổ dân phố đồng ý.
7. Hòa giải viên có trách nhiệm nào sau đây?
A. Hàng tháng, báo cáo hoạt động hòa giải của mình với Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã.
B. Hòa giải vụ, việc trong thời gian 10 ngày khi được phân công.
C. Ghi nội dung vụ, việc hòa giải vào Sổ theo dõi hoạt động hòa giải ở cơ sở. 
D. Tham gia bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ và kỹ năng hòa giải ở cơ sở ít nhất 01 lần/năm.
ĐÁP ÁN: C. Căn cứ khoản 4 Điều 21 của Luật Hòa giải ở cơ sở năm 2013.
Điều 21. Tiến hành hòa giải
4. Hòa giải viên có trách nhiệm ghi nội dung vụ, việc hòa giải vào Sổ theo dõi hoạt động hòa giải ở cơ sở.
8. Tổ trưởng Tổ hòa giải có trách nhiệm nào sau đây?
A. Bảo đảm kinh phí hoạt động của Tổ hòa giải.
B. Báo cáo hằng năm về tổ chức và hoạt động của Tổ hòa giải với Ủy ban nhân dân, Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã.
C. Báo cáo kết quả hoạt động của Tổ hòa giải tại hội nghị cuối năm của thôn, tổ dân phố.
D. Tập hợp đơn thư, phản ánh, đề nghị của Nhân dân trong thôn để tiến hành hòa giải.
ĐÁP ÁN: B. Căn cứ: Khoản 5 Điều 15 của Luật Hòa giải ở cơ sở năm 2013.
Điều 15. Quyền và nghĩa vụ của tổ trưởng tổ hòa giải
5. Báo cáo hằng năm và báo cáo đột xuất về tổ chức và hoạt động của tổ hòa giải với Ủy ban nhân dân, Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã.
9. Phương án nào sau đây không thuộc trách nhiệm của Tổ hòa giải?
A. Tổ chức trao đổi kinh nghiệm, thảo luận các giải pháp để tiến hành hòa giải vụ, việc phức tạp.
B. Báo cáo kịp thời với Ủy ban nhân dân cấp xã về những hành vi vi phạm pháp luật trong thôn.
C. Kiến nghị với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã, Uỷ ban nhân dân cấp xã về hoạt động hòa giải ở cơ sở, các điều kiện cần thiết cho hoạt động hòa giải ở cơ sở.
D. Đề nghị khen thưởng tổ hòa giải, hòa giải viên có thành tích xuất sắc trong công tác hòa giải.
Đáp án: B. Căn cứ Điều 13 của Luật Hòa giải ở cơ sở năm 2013.
Điều 13. Trách nhiệm của tổ hòa giải
1. Tổ chức thực hiện hòa giải.
2. Tổ chức trao đổi kinh nghiệm, thảo luận các giải pháp để tiến hành hòa giải vụ, việc phức tạp.
3. Phối hợp với Ban công tác Mặt trận, Chi hội phụ nữ, Chi đoàn thanh niên, Chi hội cựu chiến binh, Chi hội nông dân, Chi hội người cao tuổi, các tổ hòa giải và tổ chức, cá nhân khác trong hoạt động hòa giải ở cơ sở.
4. Kiến nghị với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã, Uỷ ban nhân dân cấp xã về hoạt động hòa giải ở cơ sở, các điều kiện cần thiết cho hoạt động hòa giải ở cơ sở.
5. Đề nghị khen thưởng tổ hòa giải, hòa giải viên có thành tích xuất sắc trong công tác hòa giải.
10. Phương án nào sau đây không phải là quyền của hòa giải viên?
A. Được bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ và kỹ năng hòa giải. 
B. Hưởng thù lao theo vụ, việc khi thực hiện hòa giải.
C. Được khen thưởng theo quy định pháp luật về thi đua khen thưởng.
D. Được Ủy ban nhân dân cấp xã cung cấp tài liệu về hoạt động của thôn, tổ dân phố.
ĐÁP ÁN: D. Căn cứ Điều 9 của Luật Hòa giải ở cơ sở năm 2013.
Điều 9. Quyền của hòa giải viên
1. Thực hiện hoạt động hòa giải ở cơ sở.
2. Đề nghị các bên có liên quan cung cấp tài liệu, thông tin liên quan đến vụ, việc hòa giải.
3. Tham gia sinh hoạt, thảo luận và quyết định nội dung, phương thức hoạt động của tổ hòa giải.
4. Được bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ và kỹ năng hòa giải; được cung cấp tài liệu liên quan đến hoạt động hòa giải.
5. Hưởng thù lao theo vụ, việc khi thực hiện hòa giải.
6. Được khen thưởng theo quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng.
7. Được hỗ trợ, tạo điều kiện để khắc phục hậu quả nếu gặp tai nạn hoặc rủi ro ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng trong khi thực hiện hoạt động hòa giải.
8. Kiến nghị, đề xuất về các vấn đề liên quan đến hoạt động hòa giải.
11. Khi tiến hành hòa giải, hòa giải viên không có quyền nào sau đây?
A. Quy định phương án giải quyết tranh chấp cho các bên phải thực hiện.
B. Gợi ý phương án giải quyết tranh chấp để các bên thống nhất lựa chọn.
C. Phân tích quy định pháp luật cho các bên hiểu quyền và nghĩa vụ của họ.
D. Nêu hậu quả pháp lý nếu các bên tiếp tục tranh chấp.
Đáp án: A. Căn cứ khoản 1 Điều 4 và khoản 4 Điều 17 của Luật Hòa giải ở cơ sở năm 2013.
Điều 4. Nguyên tắc tổ chức, hoạt động hòa giải ở cơ sở
1. Tôn trọng sự tự nguyện của các bên; không bắt buộc, áp đặt các bên trong hòa giải ở cơ sở.
Điều 17. Quyền và nghĩa vụ của các bên trong hòa giải
4. Được bày tỏ ý chí và quyết định về nội dung giải quyết hòa giải.
12. Việc thôi làm hòa giải viên được thực hiện trong trường hợp nào sau đây?
A. Sau thời gian 05 năm làm hòa giải viên.
B. Được tuyển dụng làm công chức chuyên trách của chính quyền cấp xã.
C. Theo nguyện vọng của hòa giải viên. 
D. Không tiến hành hòa giải vụ, việc nào trong 02 năm liên tiếp.
ĐÁP ÁN: C. Căn cứ khoản 1 Điều 11 của Luật Hòa giải ở cơ sở năm 2013.
[bookmark: dieu_11]Điều 11. Thôi làm hòa giải viên
1. Việc thôi làm hòa giải viên được thực hiện trong các trường hợp sau đây:
a) Theo nguyện vọng của hòa giải viên;
[bookmark: tc_6]b) Hòa giải viên không còn đáp ứng một trong các tiêu chuẩn quy định tại Điều 7 của Luật này;
[bookmark: tc_7]c) Vi phạm nguyên tắc tổ chức, hoạt động hòa giải ở cơ sở theo quy định tại Điều 4 của Luật này hoặc không có điều kiện tiếp tục làm hòa giải viên do bị xử lý vi phạm pháp luật.
13. Phương án nào sau đây không phải là căn cứ tiến hành hòa giải ở cơ sở?
A. Có đơn yêu cầu hòa giải của một bên. 
B. Đơn tố cáo tội phạm của người dân trong thôn. 
C. Theo đề nghị của Chi hội liên hiệp phụ nữ thôn.
D. Hòa giải viên chứng kiến hoặc biết vụ, việc thuộc phạm vi hòa giải ở cơ sở.
ĐÁP ÁN: B. Căn cứ Điều 16 của Luật Hòa giải ở cơ sở năm 2013.
[bookmark: dieu_16]Điều 16. Căn cứ tiến hành hòa giải
Hòa giải ở cơ sở được tiến hành khi có một trong các căn cứ sau đây:
1. Một bên hoặc các bên yêu cầu hòa giải;
2. Hòa giải viên chứng kiến hoặc biết vụ, việc thuộc phạm vi hòa giải;
3. Theo phân công của tổ trưởng tổ hòa giải hoặc đề nghị của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.
14. Việc hòa giải được tiến hành ở đâu?
A. Phải được tiến hành tại trụ sở Uỷ ban nhân dân xã.
B. Phải được tiến hành tại nhà văn hóa của khu dân cư.
C. Phải được tiến hành tại nhà của hòa giải viên.
D. Do các bên hoặc hòa giải viên lựa chọn, bảo đảm thuận lợi cho các bên.
[bookmark: dieu_20]ĐÁP ÁN: D. Căn cứ khoản 1 Điều 20 của Luật Hòa giải ở cơ sở năm 2013.
Điều 20. Địa điểm, thời gian hòa giải
1. Địa điểm hòa giải là nơi xảy ra vụ, việc hoặc nơi do các bên hoặc hòa giải viên lựa chọn, bảo đảm thuận lợi cho các bên.
15. Các bên tranh chấp, mâu thuẫn trong hòa giải ở cơ sở có nghĩa vụ nào sau đây?
A. Trình bày nội dung vụ việc bằng văn bản tại buổi hòa giải.
B. Phải làm đơn khi yêu cầu tạm dừng hoặc chấm dứt hòa giải.
C. Tuân thủ yêu cầu của hòa giải viên về việc tiến hành hòa giải công khai hoặc không công khai. 
D. Trình bày đúng sự thật các tình tiết của vụ, việc; cung cấp tài liệu, chứng cứ có liên quan.
ĐÁP ÁN: D. Căn cứ Điều 17 của Luật Hòa giải ở cơ sở năm 2013.
[bookmark: dieu_17]Điều 17. Quyền và nghĩa vụ của các bên trong hòa giải
1. Lựa chọn, đề xuất hòa giải viên, địa điểm, thời gian để tiến hành hòa giải.
2. Đồng ý hoặc từ chối hòa giải; yêu cầu tạm dừng hoặc chấm dứt hòa giải.
3. Yêu cầu việc hòa giải được tiến hành công khai hoặc không công khai.
4. Được bày tỏ ý chí và quyết định về nội dung giải quyết hòa giải.
5. Trình bày đúng sự thật các tình tiết của vụ, việc; cung cấp tài liệu, chứng cứ có liên quan.
6. Tôn trọng hòa giải viên, quyền của các bên có liên quan.
7. Không gây ảnh hưởng đến an ninh, trật tự tại địa điểm hòa giải.
16. Nhận định nào sau đây không chính xác về người được mời tham gia hòa giải ở cơ sở?
A. Người có uy tín trong dòng họ, ở nơi sinh sống, nơi làm việc có thể được mời tham gia hòa giải ở cơ sở.
B. Người có trình độ pháp lý, có kiến thức xã hội có thể được mời tham gia hòa giải ở cơ sở.
C. Người được mời tham gia hòa giải phải tuân thủ các nguyên tắc hoạt động hòa giải ở cơ sở.
D. Người được mời tham gia hòa giải có đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của hòa giải viên. 
ĐÁP ÁN: D. Căn cứ Điều 19 của Luật Hòa giải ở cơ sở năm 2013.
[bookmark: dieu_19]Điều 19. Người được mời tham gia hòa giải
1. Trong quá trình hòa giải, nếu thấy cần thiết, hòa giải viên và một trong các bên khi được sự đồng ý của bên kia có thể mời người có uy tín trong dòng họ, ở nơi sinh sống, nơi làm việc; người có trình độ pháp lý, có kiến thức xã hội; già làng , chức sắc tôn giáo, người biết rõ vụ, việc; đại diện của cơ quan, tổ chức hoặc người có uy tín khác tham gia hòa giải.
2. Người được mời tham gia hòa giải phải tuân thủ các nguyên tắc hoạt động hòa giải ở cơ sở.
3. Cơ quan, tổ chức có người được mời tham gia hòa giải có trách nhiệm tạo điều kiện để họ tham gia hòa giải.
17. Trừ trường hợp cần thiết phải hòa giải ngay khi chứng kiến vụ, việc hoặc các bên có thỏa thuận khác thì hòa giải viên phải bắt đầu tiến hành hòa giải trong thời gian nào kể từ ngày được phân công?
A. 15 ngày. 
B. 10 ngày.
C. 05 ngày.
D. 03 ngày. 
ĐÁP ÁN: D. Căn cứ khoản 2 Điều 20 của Luật Hòa giải ở cơ sở năm 2013.
Điều 20. Địa điểm, thời gian hòa giải
2. Trong thời hạn 03 ngày, kể từ ngày được phân công, hòa giải viên bắt đầu tiến hành hòa giải, trừ trường hợp cần thiết phải hòa giải ngay khi chứng kiến vụ, việc hoặc các bên có thỏa thuận khác về thời gian hòa giải.
18. Ai thực hiện việc hòa giải khi các bên mâu thuẫn, tranh chấp ở thôn, tổ dân phố khác nhau?
A. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có mâu thuẫn, tranh chấp.
B. Tổ trưởng tổ hòa giải hoặc hòa giải viên được phân công hòa giải ở các thôn, tổ dân phố đó phối hợp, trao đổi thông tin, bàn về biện pháp hòa giải.  
C. Công chức Tư pháp – Hộ tịch xã, phường, thị trấn nơi xảy ra mâu thuẫn, tranh chấp.
D. Trưởng Công an cấp xã nơi xảy ra mâu thuẫn, tranh chấp.
ĐÁP ÁN: B. Căn cứ Điều 8 của Nghị định số 15/2014/NĐ-CP ngày 27/02/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở.
Điều 8. Thực hiện hòa giải giữa các bên ở thôn, tổ dân phố khác nhau
1. Trong trường hợp các bên ở thôn, tổ dân phố khác nhau, thì tổ trưởng tổ hòa giải hoặc hòa giải viên được phân công hòa giải ở các thôn, tổ dân phố đó phối hợp, trao đổi thông tin, bàn về biện pháp tiến hành hòa giải và thông báo với Trưởng ban công tác Mặt trận tại nơi đó cùng phối hợp giải quyết.
2. Các hòa giải viên phối hợp tiến hành hòa giải và thông báo kịp thời với tổ trưởng tổ hòa giải về kết quả hòa giải.
19. Nhận định nào sau đây là đúng về việc lập văn bản hòa giải thành?
A. Các bên có thể thỏa thuận lập văn bản hòa giải thành. 
B. Các bên phải lập văn bản hòa giải thành.
C. Hòa giải viên phải lập văn bản hòa giải thành để làm căn cứ thanh toán thù lao hòa giải.
D. Hòa giải viên phải lập văn bản hòa giải thành để làm căn cứ thống kê.
ĐÁP ÁN: A. Căn cứ khoản 2 Điều 24 của Luật Hòa giải ở cơ sở năm 2013.
Điều 24. Hòa giải thành
2. Các bên có thể thỏa thuận lập văn bản hòa giải thành gồm các nội dung chính sau đây:
a) Căn cứ tiến hành hòa giải;
b) Thông tin cơ bản về các bên;
c) Nội dung chủ yếu của vụ, việc;
d) Diễn biến của quá trình hòa giải;
đ) Thỏa thuận đạt được và giải pháp thực hiện;
e) Quyền và nghĩa vụ của các bên;
g) Phương thức, thời hạn thực hiện thỏa thuận;
h) Chữ ký hoặc điểm chỉ của các bên và của hòa giải viên.
20. Hòa giải viên quyết định kết thúc hòa giải ở cơ sở trong trường hợp nào sau đây?
A. Sau 03 lần hòa giải không thành.
B. Sau 05 lần hòa giải không thành.
C. Một bên vắng mặt cả 02 lần mời đến hòa giải.
D. Khi các bên không đạt được thỏa thuận và việc tiếp tục hòa giải cũng không thể đạt được kết quả. 
ĐÁP ÁN: D. Căn cứ khoản 3 Điều 23 của Luật Hòa giải ở cơ sở năm 2013.
Điều 23. Kết thúc hòa giải
1. Các bên đạt được thỏa thuận.
2. Một bên hoặc các bên yêu cầu chấm dứt hòa giải.
3. Hòa giải viên quyết định kết thúc hòa giải khi các bên không thể đạt được thỏa thuận và việc tiếp tục hòa giải cũng không thể đạt được kết quả.
21. Người nào sau đây có quyền đề nghị công nhận kết quả hòa giải thành ngoài Tòa án?
A. Hòa giải viên ở cơ sở.
B. Một hoặc cả hai bên tham gia thỏa thuận hòa giải. 
C. Tổ trưởng tổ hòa giải.
D. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã nơi xảy ra vụ việc mâu thuẫn, tranh chấp.
ĐÁP ÁN: B. Căn cứ khoản 3 Điều 417 của Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015
Điều 417. Điều kiện công nhận kết quả hòa giải thành ngoài Tòa án
3. Một hoặc cả hai bên có đơn yêu cầu Tòa án công nhận.
22. Cơ quan nào có thẩm quyền công nhận kết quả hoà giải thành ngoài Tòa án?
A. Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi người yêu cầu cư trú, làm việc.
B. Toà án nhân dân cấp huyện nơi người yêu cầu cư trú, làm việc. 
C. Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người yêu cầu cư trú, làm việc.
D. Tòa án nhân dân cấp tỉnh nơi người yêu cầu cư trú, làm việc.
ĐÁP ÁN: B
Căn cứ Khoản 7 Điều 27; Điểm a Khoản 2 Điều 35 và Điểm s Khoản 2 Điều 39 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 thì Toà án nhân dân cấp huyện nơi người yêu cầu cư trú, làm việc có thẩm quyền công nhận kết quả hòa giải thành ngoài Tòa án.
23. Nội dung nào dưới đây không phải là một trong các điều kiện công nhận kết quả hòa giải thành ngoài Tòa án?
A. Các bên tham gia thỏa thuận hòa giải có đầy đủ năng lực hành vi dân sự.
B. Các bên tham gia thỏa thuận hòa giải là người có quyền, nghĩa vụ đối với nội dung thỏa thuận hòa giải. Trường hợp nội dung thỏa thuận hòa giải thành liên quan đến quyền, nghĩa vụ của người thứ ba thì phải được người thứ ba đồng ý.
C. Kết quả hòa giải thành đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận. 
D. Một hoặc cả hai bên có đơn yêu cầu Tòa án công nhận.
ĐÁP ÁN: C. Căn cứ Điều 417 của Bộ Luật Tố tụng dân sự năm 2015.
Điều 417. Điều kiện công nhận kết quả hòa giải thành ngoài Tòa án
1. Các bên tham gia thỏa thuận hòa giải có đầy đủ năng lực hành vi dân sự.
2. Các bên tham gia thỏa thuận hòa giải là người có quyền, nghĩa vụ đối với nội dung thỏa thuận hòa giải. Trường hợp nội dung thỏa thuận hòa giải thành liên quan đến quyền, nghĩa vụ của người thứ ba thì phải được người thứ ba đồng ý.
3. Một hoặc cả hai bên có đơn yêu cầu Tòa án công nhận.
4. Nội dung thỏa thuận hòa giải thành của các bên là hoàn toàn tự nguyện, không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội, không nhằm trốn tránh nghĩa vụ với Nhà nước hoặc người thứ ba.
24. Người yêu cầu công nhận kết quả hòa giải thành ngoài Tòa án phải gửi đơn đến Tòa án trong thời hạn bao lâu kể từ ngày các bên đạt được thỏa thuận hòa giải thành?
A. 03 tháng.
B. 06 tháng. 
C. 09 tháng.
D. 12 tháng.
ĐÁP ÁN: B. Căn cứ khoản 1 Điều 418 của Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015.
Điều 418. Đơn yêu cầu công nhận kết quả hòa giải thành ngoài Tòa án
1. Người yêu cầu công nhận kết quả hòa giải thành ngoài Tòa án phải gửi đơn đến Tòa án trong thời hạn 06 tháng, kể từ ngày các bên đạt được thỏa thuận hòa giải thành.
25. Quyết định công nhận hoặc không công nhận kết quả hòa giải thành ngoài Tòa án có hiệu lực thi hành khi nào?
A. Có hiệu lực ngay, không bị kháng cáo, kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm. 
B. Có hiệu lực ngay, trừ trường hợp bị kháng cáo, kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm.
C. Có hiệu lực được xác định trong Quyết định công nhận.
D. Có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký Quyết định công nhận.
ĐÁP ÁN: A. Căn cứ khoản 8 Điều 419 của Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015.
Điều 419. Thủ tục công nhận kết quả hòa giải thành ngoài Tòa án
8. Quyết định công nhận hoặc không công nhận kết quả hòa giải thành ngoài Tòa án có hiệu lực thi hành ngay, không bị kháng cáo, kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm.
26. Nội dung nào sau đây không thuộc nội dung chi cho tổ hòa giải, hòa giải viên?
A. Chi hỗ trợ để mua văn phòng phẩm phục vụ hoạt động của tổ hòa giải.
B. Chi thù lao cho hòa giải viên theo vụ, việc.
C. Chi tổ chức các cuộc họp, sơ kết, tổng kết hoạt động của tổ hòa giải.
D. Chi bồi dưỡng, tổ chức hướng dẫn nghiệp vụ, kỹ năng về hòa giải ở cơ sở. 
ĐÁP ÁN: D. Căn cứ Điều 13 của Nghị định số 15/2014/NĐ-CP ngày 27/02/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở.
[bookmark: dieu_13]Điều 13. Nội dung hỗ trợ kinh phí cho tổ hòa giải và hòa giải viên
1. Chi hỗ trợ để mua văn phòng phẩm; mua, sao chụp tài liệu phục vụ hoạt động của tổ hòa giải; tổ chức các cuộc họp, sơ kết, tổng kết hoạt động của tổ hòa giải.
2. Chi thù lao cho hòa giải viên theo vụ, việc; chi hỗ trợ cho hòa giải viên khi gặp tai nạn hoặc rủi ro ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng trong khi thực hiện hoạt động hòa giải.
27. Khi lập hồ sơ đề nghị thanh toán thù lao cho hòa giải viên, tổ trưởng tổ hòa giải cần phải nộp giấy tờ nào sau đây?
A. Giấy đề nghị thanh toán thù lao của hòa giải viên. 
B. Bản chính Biên bản hòa giải ở cơ sở.
C. Bản chính Quyết định công nhận hòa giải viên ở cơ sở.
D. Bản chính Đơn yêu cầu hòa giải ở cơ sở.
ĐÁP ÁN: A. Căn cứ khoản 1 Điều 15 của Nghị định số 15/2014/NĐ-CP ngày 27/02/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở.
Điều 15. Thủ tục thanh toán thù lao cho hòa giải viên
1. Tổ trưởng tổ hòa giải lập hồ sơ đề nghị thanh toán thù lao cho hòa giải viên, bao gồm: Giấy đề nghị thanh toán thù lao của hòa giải viên có ghi rõ họ, tên, địa chỉ của hòa giải viên; tên, địa chỉ tổ hòa giải; số tiền đề nghị thanh toán; nội dung thanh toán (có danh sách các vụ, việc trong trường hợp đề nghị thanh toán thù lao cho nhiều vụ, việc); chữ ký của hòa giải viên; chữ ký xác nhận của tổ trưởng tổ hòa giải và xuất trình Sổ theo dõi hoạt động hòa giải ở cơ sở để đối chiếu khi cần thiết.
28. Mức chi thù lao cho hòa giải viên đối với vụ, việc hòa giải thành theo Thông tư số 56/TT-BTC ngày 18/8/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính là bao nhiêu tiền?
A. 350.000 đồng/vụ, việc.
B. Tối đa 350.000 đồng/vụ, việc.
C. 400.000 đồng/vụ, việc.
D. Tối đa 400.000 đồng/vụ, việc.
[bookmark: dieu_3]ĐÁP ÁN: D. Căn cứ điểm a khoản 17 Điều 3, khoản 1 Điều 5 của Thông tư số 56/TT-BTC ngày 18/8/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. 
Điều 3. Nội dung chi và mức chi
17. Các khoản chi công tác hòa giải ở cơ sở:
[bookmark: dc_9]a) Chi thù lao cho hòa giải viên (đối với các hòa giải viên trực tiếp tham gia vụ, việc hòa giải): 300.000 đồng/vụ, việc. Trường hợp vụ, việc hòa giải thành theo Điều 24 Luật Hòa giải ở cơ sở: 400.000 đồng/vụ, việc;
Điều 5. Tổ chức thực hiện
1. Mức chi thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở quy định tại Thông tư này là mức chi tối đa….
29. Mức chi hỗ trợ hoạt động của tổ hòa giải theo Thông tư số 56/TT-BTC ngày 18/8/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính là bao nhiêu tiền?
A. 150.000 đồng/Tổ hòa giải/tháng.
B. Tối thiểu 150.000 đồng/Tổ hòa giải/tháng.
C. Tối đa 150.000 đồng/Tổ hòa giải/tháng. 
D. Từ 100.000 - 150.000 đồng/Tổ hòa giải/tháng.
ĐÁP ÁN: C. Căn cứ điểm đ khoản 17 Điều 3, khoản 1 Điều 5 Thông tư số 56/TT-BTC ngày 18/8/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. 
Điều 3. Nội dung chi và mức chi
17. Các khoản chi công tác hòa giải ở cơ sở:
đ) Chi hỗ trợ hoạt động của tổ hòa giải (chi mua văn phòng phẩm, sao chụp tài liệu, nước uống phục vụ các cuộc họp của tổ hòa giải): 150.000 đồng/tổ hòa giải/tháng.
Điều 5. Tổ chức thực hiện
1. Mức chi thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở quy định tại Thông tư này là mức chi tối đa.
30. Thời hạn Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét, quyết định và trả thù lao cho hòa giải viên là bao nhiêu ngày?
A. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
B. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 
C. Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ 
D. Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
ĐÁP ÁN: B. Căn cứ khoản 2 Điều 15 của Nghị định số 15/2014/NĐ-CP ngày 27/02/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở.
[bookmark: dieu_15]Điều 15. Thủ tục thanh toán thù lao cho hòa giải viên
2. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét, quyết định và trả thù lao cho hòa giải viên thông qua tổ hòa giải; trường hợp quyết định không thanh toán cho hòa giải viên thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

